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TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 

 

Thể 

dục 

sáng 

*Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp đi các kiểu đi khác nhau. 

*Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với gậy. 

Hô hấp: Máy bay bay 

Tay: Hai tay ra trước, hai tay lên cao 

Bụng: 2 tay lên cao nghiêng người sang 2 bên 

Chân: Ngồi khuỵu, đứng lên tay lên cao tay ra trước 

Bật: Bật chụm tách chân 2 tay ra trước 

*Hồi tĩnh 

- Nhảy: Vui giao thông 
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Hoạt 

động 

học 

N
h

á
n

h
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Ngày 27/2 Ngày 28/2 Ngày 1/3 Ngày 2/3 Ngày 3/3  

PTTM 

Làm phương tiện 

giao thông từ 

nguyên vật liệu tái 

chế 

PTNT 

Khám phá chiếc 

xe đạp 

 

PTNN 

Làm quen chữ cái 

p, q 

 

PTNT 

Đếm đến 9. Nhận 

biết các nhóm có 

9 đối tượng. Nhận 

biết số 9. 

PTNN 

Truyện “Qua 

đường” 
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á
n

h
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Ngày 6/3 Ngày 7/3 Ngày 8/3 Ngày 9/3 Ngày 10/3  

PTTM 

Làm bưu thiếp  

PTNN 

Thơ “Bó hoa tặng 

cô – Ngô Quân 

Miện” 

PTTM 

Hát "Ngày vui 8 - 

3" - Hoàng Văn 

Yến. 

PTNT 

Ngày trong tuần 

PTTC 

Chạy và vượt qua 2 

-3 chướng ngại vật. 
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h
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n

h
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Ngày 13/3 Ngày 14/3 Ngày 15/3 Ngày 16/3 Ngày 17/3  

PTTM 

Vận động sáng tạo 

“Em đi chơi 

thuyền”- Trần Kiết 

Tường 

PTTC 

Chiếc thuyền 

buồm 

 

PTNN 

Đóng kịch: Xe lu 

và xe ca 

 

PTNT 

So sánh số lượng 

của ba nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 9 bằng các 

cách khác nhau  

PTTM 

Gấp thuyền 
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h

á
n

h
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Ngày 20/3 Ngày 21/3 Ngày 22/3 Ngày 23/3 Ngày 24/3  

PTTC 

Ném xa bằng hai 

tay  

 

PTNT 

Tách gộp trong 

phạm vi 9 

PTKNXH 

Ứng xử khi đi xe 

buýt  

 

PTTM 

Cắt dán đèn giao 

thông 

PTNN 

Thơ “Chú cảnh sát 

giao thông”- Hương 

Mai 

 

3 Hoạt 

động 

ngoài 

trời  

N
h

á
n

h
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Ngày 27/2 Ngày 28/2 Ngày 1/3 Ngày 2/3 Ngày 3/3  

 Quan sát xe đạp. 

TCVĐ: "Ném xa 

bằng 2 tay" 

-Chơi tự do. 

Quan sát chiếc xe 

máy. 

Chơi: Tín hiệu 

Chơi tự do. 

Chơi: Ô tô và chim 

sẻ 

Khám phá  vật nổi 

vật chìm 

Chơi tự do 

Quan sát mũ bảo                                                                                   

hiểm. 

Chơi: Bánh xe 

quay 

Chơi tự do 

Quan sát thời tiết 

Chơi: Người tài xế 

giỏi 

Chơi tự do 
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h

á
n

h
 2

 

Ngày 6/3 Ngày 7/3 Ngày 8/3 Ngày 9/3 Ngày 10/3  

- Quan sát cây hoa 

ngọc lan. 

TCVĐ: "đi chạy 

thay đổi hướng 

dích“dắc theo hiệu 

lệnh" 

- Chơi tự do. 

-Chơi: Ô tô và 

chim sẻ 

Khám phá  vật 

nổi vật chìm 

Chơi tự do 

- Quan sát hoa 

hồng 

- Chơi: Tín hiệu 

- Chơi tự do. 

-Khám phá sự 

hoà tan trong 

nước 

Chơi: tín hiệu 

đèn 

- Ch¬i tù do. 

- Quan sát thời tiết 

- Chơi: Người tài 

xế giỏi 

- Chơi tự do 
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Ngày 13/3 Ngày 14/3 Ngày 15/3 Ngày 16/3 Ngày 17/3  

- TCVĐ: “Đua 

thuyền” 

- Khám phá sự 

biến đổi của màu 

sắc 

- Chơi tự do 

-Thí nghiệm vật 

nổi vật chìm 

-TCVĐ: 

Sóng xô 

-Chơi tự do 

- Lau các con vật ở 

vườn cổ tích 

- TCVĐ: Cướp cờ 

- Chơi tự do. 

- Bật nhảy theo 

hình vẽ, theo hình 

bước chân 

- TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ. 

- Chơi tự do. 

- Quan sát thời tiết 

- TCVĐ: Bật qua vật 

cản 

- Chơi tự do. 
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Ngày 20/3 Ngày 21/3 Ngày 22/3 Ngày 23/3 Ngày 24/3  

- Chạy và vượt qua 

2-3 chướng ngại 

vật 

- TCVĐ: Ai nhanh 

hơn 

- Chơi tự do. 

 

- Quan sát xe máy 

- TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ 

- Chơi tự do. 

- Thí nghiệm tàu 

ngầm 

- TCVĐ: Về đúng 

bến 

- Chơi tự do. 

-Quan sát hoa 

ngọc lan 

- TCVĐ: Bánh xe 

quay. 

- Chơi tự do. 

- Nhặt lá rụng 

- TCVĐ: Cướp cờ 

- Chơi tự do. 
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Hoạt 

động 

chiều 
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n
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Ngày 27/2 Ngày 28/2 Ngày 1/3 Ngày 2/3 Ngày 3/3  

Nặn phương tiện 

giao thông bé thích 

 

Nghe các bài hát 

về chủ đề: Em đi 

qua ngã tư đường 

phố, Tín hiệu đèn 

giao thông, tập lái 

ô tô, em đi chơi 

thuyền 

 

Trò chơi: Bé viết 

thư: Trẻ viết các 

chữ đã học, sao 

chép lại các chữ 

theo mẫu 

 

Góc sách: đọc 

sách, lật mở sách, 

đọc các câu 

chuyện về chủ đề 

giao thông 

Nêu gương bé 

ngoan: Bé nhận xét 

về bản thân, các bạn 

trong một tuần học 

tập  

Vận động sáng tạo 

bài hát: em đi qua 

ngã tư đường phố, 

chúng em chơi giao 

thông 

 



 Ngày 6/3 Ngày 7/3 Ngày 8/3 Ngày 9/3 Ngày 10/3  
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n
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Trò chuyện với trẻ 

để trẻ mạnh dạn, tự 

tin bày tỏ ý kiến 

Bé nói lời chúc 

mừng ngày 8/3 

Vận động "Ngày 

vui 8-3" 

- Hướng dẫn trẻ 

chơi trò chơi “Ai 

nhanh nhất” 

Đọc diễn cảm bài 

thơ " Bó hoa tặng 

cô" 

Lao động trực nhật 

chủ đề "Giao thông"  

- Lau chùi, vệ sinh 

phòng ăn 

- Sắp xếp đồ dùng 

đồ chơi trong lớp. 
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Ngày 13/3 Ngày 14/3 Ngày 15/3 Ngày 16/3 Ngày 17/3  

- Làm các loại PTGT 

bằng nguyên vật liệu 

Thơ “Chú cảnh 

sát giao thông” 

Thực hành làm 

quen, thực hiện 

theo chỉ dẫn của 

một số kí hiệu 

thông thường: tín 

hiệu đèn giao 

thông, biển báo... 

Ngày hội nghệ 

thuật "Ngày hội 

an toàn giao 

thông" 

Đóng kịch "Qua 

đường" 
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Ngày 20/3 Ngày 21/3 Ngày 22/3 Ngày 23/3 Ngày 24/3  

- Hướng dẫn trẻ chơi 

trò chơi “Thuyền 

viên tài giỏi” 

- Thơ “Thuyền 

giấy" 

 

Ôn chữcái p, q - Hát “Em đi chơi 

thuyền” 

 

- Thực hiện công 

việc được giao 

(Trực nhật, xếp dọn 

đồ chơi) 

 

 


